
Chuyên môn Kiêm nhiệm

 I. Biên chế

1  Nguyễn Thị Tâm 22/02/1969 ĐH Giáo dục Mầm non  Hiệu trưởng  Trực trường - tính ăn

2 Nguyễn Thị  Hoài 17/04/1976 ĐH Giáo dục Mầm non  Phó hiệu trưởng  Trực trường - tính ăn

3 Đặng Thị Ban 23/09/1982 ĐH Giáo dục Mầm non    Dạy nhóm 25 - 36 tháng A,  TT tổ NT  Trông trẻ

4 Phạm Minh Châu 25/01/2000 CĐ Sư phạm Mầm non    Dạy nhóm 25 - 36 tháng  A  Trông trẻ

5 Vũ Thị Hoa 07/10/1989 ĐH Giáo dục Mầm non    Dạy nhóm 25 - 36 tháng  B  Trông trẻ

6 Nguyễn Thị Mến 20/06/1970 ĐH Giáo dục Mầm non    Dạy nhóm 25 - 36 tháng  B  Trông trẻ

7 Nguyễn Thị Lan 10/05/1972 CĐ Sư phạm Mầm non    Dạy nhóm 25 - 36 tháng  C- Thủ kho  Trông trẻ

8 Nguyễn Thị Mai 10/11/1996 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy nhóm 25-36 tháng C  Trông trẻ

9 Nguyễn Thị Nhung 20/09/1988 ĐH Giáo dục Mầm non    Dạy nhóm 25 - 36 tháng  D  Trông trẻ

10 Nguyễn Thị Lan 23/09/1971 CĐ Sư phạm Mầm non   Dạy nhóm 25 - 36 tháng D -TP tổ NT  Trông trẻ

11 Hà Thị Thúy 27/07/1983 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  3 tuổi A-TT tổ 3T  Trông trẻ

12 Phạm Thị Thức 05/05/1974 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  3 tuổi B  Trông trẻ

13 Nguyễn Thị Lụa 17/08/1986 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  3 tuổi C - TP tổ 3 tuổi  Trông trẻ

14 Phạm Thị Trang 22/10/1990 CĐ Sư phạm Mầm non   Dạy lớp  3 tuổi C  Trông trẻ

15 Lê Thị Oanh 14/05/1974 CĐ Sư phạm Mầm non   Dạy lớp  3 tuổi D  Trông trẻ

16 Nguyễn Thị Thu 10/04/1990 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  4 tuổi A  - TT tổ 4T  Trông trẻ

17 Nguyễn Thị Lý 02/06/1984 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  4 tuổi A  Trông trẻ

18 Đặng Thị The 13/04/1984 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp 4 tuổi B  Trông trẻ

19 Nguyễn Thị Mai 14/02/1993 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  4 tuổi B  Trông trẻ
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20 Nguyễn Thị Hòa 01/01/1976 CĐ Sư phạm Mầm non   Dạy lớp  4 tuổi C  Trông trẻ

21 Vũ Thị Nguyệt 13/06/1984 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  4 tuổi C, TP tổ 4 tuổi  Trông trẻ

22  Nguyễn Thị Hồng Huệ 05/08/1993 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp 4 tuổi D  Trông trẻ

23 Lê Thị Thoa 24/12/1984 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  5 tuổi A-TT tổ 5 T  Trông trẻ

24 Phạm Thị Bến 26/07/1984 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  5 tuổi A  Trông trẻ

25 Phạm Thị Mấm 18/04/1970 CĐ Sư phạm Mầm non   Dạy lớp 5 tuổi B  Trông trẻ

26 Nguyễn Thu Hằng 20/05/1989 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  5 tuổi B  Trông trẻ

27 Nguyễn Thu Hương 06/06/1988 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp 5 tuổi C- Thủ Quỹ  Trông trẻ

28 Phạm Thị Ánh 22/12/1986 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  5 tuổi C  Trông trẻ

29 Phạm Thị Dung 29/03/1984 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  5 tuổi D-TP tổ 3 T  Trông trẻ

30 Phạm Thị Nhàn 25/09/1983 ĐH Giáo dục Mầm non   Dạy lớp  5 tuổi D  Trông trẻ

31 Vũ Thị Phương 19/02/1987 ĐH Kế toán   Kế toán  Tổ trưởng tổ VP
 - Tổng hợp trẻ 

Tính ăn  - Tính công

II  HỢP ĐỒNG

32 Phạm Quang Lạng 25/04/1968 SC Sơ cấp nấu ăn    Nhân viên nuôi dưỡng   Nấu ăn

33 Nguyễn Thị Xuân 20/05/1966 TC TC kĩ thuật nấu ăn    Nhân viên nuôi dưỡng   Nấu ăn

 *Nơi nhận 
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